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Mã học phần: DNN0570 

Tên học phần: Đa dạng tiếng Anh 

Mã nhóm lớp học phần: 221_DNN0570_01, 221_DNN0570_02, 221_DNN0570_12, 

221_DNN0570_13 

Thời gian làm bài (phút/ngày): 60 phút 

Hình thức thi: Tự luận 

Được sử dụng tài liệu:   Có                                         Không    

 

Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): 

- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi 

 

 

Câu 1 (5 điểm):  

Students must provide these main points: 

English as a Native Language (ENL) (1 mark) is the variety of the English language 

spoken by people who acquired English as their first language or mother tongue. Native 

Englishes include American English, Australian English, British English, Canadian English, 

Irish English, New Zealand English, Scottish English… 

English as a Lingua Franca (ELF) refers to the teaching, learning, and use of English as a 

common means of communication (or contact language) between two or more people who 

do not have the same first language. E.g: speakers of different countries: mainland Europe, 

China, and Brazil 

English as a Foreign Language (ELF) (1 mark) refers to the study of English by non-

native speakers in countries where English is not the dominant language. It is used by non-

native speakers to communicate with native speakers 

2 marks for examples from each bullet point above 

Câu 2 (5 điểm): 

Students’ answers may vary. 

Students must include these main points 
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The history of English is divided into three periods usually called Old English, Middle 

English, and Modern English. 

• The period of Old English: About AD 450, when Britain was largely inhabited by 

Celtic peoples – the last Roman legions having left some 40 years earlier. The 

invaders, who probably came from Northern Germany and Denmark, represented 

three main tribes of people known as Angles, Saxons and Jutes. These settlers were 

later referred to as Anglo-Saxons, and their language, although not documented 

substantially until about 300 years later, constitutes the roots of English. 

• The period of Middle English extends roughly from 1100-1500. The influence of 

French (and Latin, often by way of French) upon the lexicon continued throughout 

this period, the loss of some inflections and the reduction of others accelerated, and 

many changes took place within the phonological and grammatical systems of the 

language. 

• The period of Modern English extends from the 1500 to our own day. The early 

part of this period saw the completion of a revolution in the phonology of English that 

had begun in late Middle English and that effectively redistributed the occurrence of 

the vowel phonemes to something approximating their present pattern. 

 

 

Ngày biên soạn: 15/10/2022 

Giảng viên biên soạn đáp án đề thi: Vương Tuyết Kha 

Ngày kiểm duyệt: 

Trưởng Bộ môn kiểm duyệt đề thi: Nguyễn Hải Long  

 

Sau khi kiểm duyệt đề thi, Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn gửi về Trung tâm Khảo thí qua 

email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf (được đặt password trên 1 

file nén/lần gửi) và nhắn tin password + họ tên GV gửi qua Số điện thoại Thầy Phan Nhất 

Linh (0918.01.03.09). 
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